
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

 

Số:     /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Gia Lai, ngày         tháng   7  năm 2026 
         

   

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh sách tổ chức, cá nhân 

tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật tỉnh Gia Lai 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI 
 

  Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

  Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017;  

  Căn cứ Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của 

Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

  Căn cứ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ 

doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

  Căn cứ Nghị định số 121/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước 

của Bộ Tư pháp; 

Căn cứ Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 126/TTr-STP ngày 07 

tháng 7 năm 2026. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này danh sách tổ chức, cá nhân 

tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật tỉnh Gia Lai (có Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Mạng lưới tư vấn viên pháp luật tỉnh Gia Lai thực hiện hỗ trợ 

pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Nghị định 

số 55/2019/NĐ-CP ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính  

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; Nghị định số 18/2026/NĐ-CP ngày 14/01/2026 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định để cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành 

chính, điều kiện kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tư pháp và các văn 

bản pháp luật khác có liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/doanh-nghiep/nghi-dinh-55-2019-nd-cp-ho-tro-phap-ly-cho-doanh-nghiep-nho-va-vua-384245.aspx
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Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 

định số 2386/QĐ-UBND ngày 27/10/2025 của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt 

danh sách cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn viên pháp luật tỉnh Gia Lai. 

2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp; Thủ 

trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Bộ Tư pháp; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các tổ chức CT-XH thuộc tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, C3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
  

Nguyễn Hữu Quế 
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Phụ lục 

DANH SÁCH TỔ CHỨC, CÁ NHÂN  

THAM GIA MẠNG LƯỚI TƯ VẤN VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH GIA LAI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      tháng 7 năm 2026 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai) 

 

 

STT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân 
Thông tin liên hệ 

Tổ chức/ 

chức danh 

Lĩnh vực, 

ngành, nghề 

tư vấn  

pháp luật 

I TỔ CHỨC (04) 

1 Trung tâm tư vấn pháp luật (01) 

(1) 
Trung tâm tư vấn pháp 

luật tỉnh Gia Lai 

- Địa chỉ: Số 208 đường Diên 

Hồng, phường Quy Nhơn Nam 

(Hội Luật gia tỉnh) 

- Số điện thoại: 0256.381.9041 

Trung tâm 

tư vấn  

pháp luật 

Các lĩnh vực 

2 Tổ chức hành nghề Luật sư (03) 

(1) 
Văn phòng Luật sư 

Trương Thị Phụng 

- Địa chỉ: Số 13B đường Đoàn 

Thị Điểm, phường Pleiku  

- Số điện thoại: 0916.275.009 

Văn phòng 

Luật sư 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

lao động 

(2) 
Công ty Luật TNHH 

Phương Dung 

- Địa chỉ: Số 4/45 đường 

Nguyễn Thái Học, phường Quy 

Nhơn 

- Số điện thoại: 0906.790.787 

Công ty 

Luật 

Dân sự,  

kinh doanh 

thương mại, 

lao động, 

hành chính, 

kinh tế 

(3) 
Văn phòng Luật sư 

Huỳnh Kiên 

- Địa chỉ: Số 323 đường Trần 

Hưng Đạo, xã Mang Yang  

- Số điện thoại: 0984.913.913 

Văn phòng 

Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

hành chính, 

kinh tế 

II CÁ NHÂN (39) 

1 Luật gia (01) 

(1) Huỳnh Văn Chưa 

- Địa chỉ: Số 208 đường Diên 

Hồng, phường Quy Nhơn Nam 

(Hội Luật gia tỉnh)  

- Số điện thoại: 0989.157.374 

Tư vấn viên 

pháp luật 
Các lĩnh vực 

2 Tư vấn viên pháp luật (04) 

(1) Hà Thị Như Ánh 

- Địa chỉ: Số 686 đường Trần 

Hưng Đạo, phường Quy Nhơn 

(Trung tâm Tư vấn pháp luật 

Tư vấn viên 

pháp luật 
Lao động 
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Liên đoàn Lao động tỉnh) 

- Số điện thoại: 0902.551.259. 

(2) Trương Việt Kon Tum 

- Địa chỉ: Số 65 đường Vũ Bảo, 

phường Quy Nhơn Nam (Trung 

tâm Tư vấn pháp luật Hiệp hội 

các nhà thầu xây dựng Gia Lai) 

- Số điện thoại: 0914.737.509 

Giám đốc 

Trung tâm 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

hành chính… 

(3) Đặng Quốc Hùng 

- Địa chỉ: Số 65 đường Vũ Bảo, 

phường Quy Nhơn Nam (Trung 

tâm Tư vấn pháp luật Hiệp hội 

các nhà thầu xây dựng Gia Lai) 

- Số điện thoại: 0905.139.447 

Tư vấn viên 

pháp luật 

Dân sự,  

hình sự, lao 

động, hành 

chính… 

(4) Đỗ Văn Luân 

- Địa chỉ: Số 46 đường Lê Thánh 

Tôn, phường Diên Hồng (Trung 

tâm Tư vấn pháp luật và bảo trợ 

tư pháp cho người nghèo và 

người dân tộc thiểu số tỉnh Gia 

Lai); số 135 đường Phù Đổng, 

phường Pleiku 

- Số điện thoại: 0983.872.755  

Giám đốc 

Trung tâm 

Hôn nhân và 

gia đình, 

hình sự,  

dân sự,  

đất đai 

 

3 Luật sư (34) 

(1) Đặng Văn Trung 

- Địa chỉ: Số 144 đường Tôn 

Thất Thuyết, phường Pleiku 

(Văn phòng Luật sư Đặng 

Trung) 

- Số điện thoại: 0989.763.844 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

lao động 

(2) Tống Đức Ngũ 

- Địa chỉ: Số 105A đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Văn phòng giao dịch, Văn 

phòng Luật sư Hà Trung) 

- Số điện thoại: 0914.220.389 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự, 

hành chính, 

kinh tế,  

lao động, 

hôn nhân  

và gia đình 

(3) Lê Đình Quốc 

- Địa chỉ: Số 105A đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Văn phòng giao dịch, Văn 

phòng Luật sư Hà Trung) 

- Số điện thoại: 0905.181.848 

Luật sư 

Hình sự,  

hôn nhân và  

gia đình 

(4) Nguyễn Đức Vũ 

- Địa chỉ: Số 341 đường Quang 

Trung, xã Phù Mỹ (Văn phòng 

Luật sư Vũ An Phát) 

- Số điện thoại: 0934.707.766 - 

0964.379.388 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế 

(5) Trương Thị Phụng 

- Địa chỉ: Số 13B đường Đoàn 

Thị Điểm, phường Pleiku (Văn 

phòng Luật sư Trương Thị 

Phụng) 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  
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- Số điện thoại: 0916.275.009 lao động 

(6) 
Nguyễn Thị Hạnh 

Nguyên 

- Địa chỉ: Số 91 đường Trần 

Thúc Tự, phường Quy Nhơn 

Đông (Văn phòng Luật sư Phan 

Thúy) 

- Số điện thoại: 0786.764.758 

Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

kinh doanh 

thương mại, 

hôn nhân và 

gia đình… 

(7) Ngô Đức Nam 

- Địa chỉ: Số 203 đường Lý Thái 

Tổ, phường Diên Hồng (Văn 

phòng Luật sư Ngô Đức Nam) 

- Số điện thoại: 0911.832.255 

Trưởng 

Văn phòng 

Kinh tế,  

hình sự 

(8) 
Nguyễn Trần Phương 

Thảo 

- Địa chỉ: Số 28 đường Lê Hồng 

Phong, phường Bình Định (Văn 

phòng Luật sư Nguyễn Trần) 

- Số điện thoại: 0908.848.281 

Trưởng 

Văn phòng 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

kinh doanh 

thương mại, 

hôn nhân và 

gia đình… 

(9) Tăng Minh Tuấn 

- Địa chỉ: Số 43 đường Nguyễn 

Hữu Thọ, phường Quy Nhơn 

(Công ty Luật TNHH Trung Tín) 

- Số điện thoại: 0903.081.282 

Giám đốc 

Công ty 

Dân sự,  

hình sự,  

hôn nhân và 

gia đình 

(10) Mai Văn Tấn 

- Địa chỉ: Số 142 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Văn phòng Luật sư Mai 

Nguyễn) 

- Số điện thoại: 0935.358.007 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính... 

(11) Lương Ngọc Phương 

- Địa chỉ: Số 353 đường Hoàng 

Hoa Thám, phường An Khê 

(Văn phòng Luật sư Lương Gia 

Phát) 

- Số điện thoại: 0902.831.111 

Trưởng 

Văn phòng 

Dân sự,  

hình sự... 

(12) Nguyễn Văn Triết 

- Địa chỉ: Số 108 đường Nguyễn 

Thái Học, phường Quy Nhơn 

(Văn phòng Luật sư Triết và 

Cộng sự) 

- Số điện thoại: 0918.207.119 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế 

(13) Phan Hồng Sơn 

- Địa chỉ: Số 38/16 đường 

Chương Dương, phường Quy 

Nhơn  

- Số điện thoại: 0935.860.568 

Luật sư 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế 

(14) Nguyễn Thị Kim Lan 
- Địa chỉ: Số 29 đường Biên 

Cương, khu phố An Trung, 
Luật sư Các lĩnh vực 
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phường Bồng Sơn (Công ty Luật 

TNHH Nguyễn Kim và Cộng 

sự) 

- Số điện thoại: 0389.674.370 

(15) Phạm Thanh Tùng 

- Địa chỉ: Số 51 đường Phan Chu 

Trinh, phường Quy Nhơn (Văn 

phòng Luật sư Thanh Tùng) 

- Số điện thoại: 0913.440.839 

Trưởng 

Văn phòng 

Đất đai,  

hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

hôn nhân và 

gia đình... 

(16) Thái Quốc Toản 

- Địa chỉ: Số 102 đường Quyết 

Tiến, phường Diên Hồng (Văn 

phòng Luật sư Bình Minh) 

- Số điện thoại: 0977.010.087 

Trưởng 

Văn phòng 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

lao động 

(17) Vũ Quang Khải 

- Địa chỉ: Số 82/10 đường Bà 

Triệu, phường Pleiku (Văn 

phòng giao dịch, Công ty Luật 

TNHH MTV Vũ Khải) 

- Số điện thoại: 0962.036.667 

Giám đốc 

Công ty 

Hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

lao động, 

hôn nhân và 

gia đình 

(18) Trần Trọng Sơn 

- Địa chỉ: Số 82/10 đường Bà 

Triệu, phường Pleiku (Văn 

phòng giao dịch, Công ty Luật 

TNHH MTV Vũ Khải) 

- Số điện thoại: 0983.846.777 

Luật sư 

Hình sự,  

hôn nhân và 

gia đình 

(19) Nguyễn Thị Kim Anh 

- Địa chỉ: Số 82/10 đường Bà 

Triệu, phường Pleiku (Văn 

phòng giao dịch, Công ty Luật 

TNHH MTV Vũ Khải) 

- Số điện thoại: 0333.724.679 

Luật sư 

Hình sự,  

hôn nhân và 

gia đình,  

đất đai... 

(20) Trương Quang Cương 

- Địa chỉ: Số 33 đường Phan 

Thúc Trực, phường Quy Nhơn 

Đông (Văn phòng Luật sư 

Quang Cương) 

- Số điện thoại: 0903.588.911 

Trưởng 

Văn phòng 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động; 

kinh doanh 

thương mại; 

hôn nhân và 

gia đình... 

(21) Lê Văn Toàn 

- Địa chỉ: Số 62 đường Âu Cơ, 

phường Quy Nhơn Tây (Công ty 

Luật TNHH BIPHO) 

- Số điện thoại: 0983.527.600 

Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

hành chính... 

(22) 
Nguyễn Thị Thanh 

Bình 

- Địa chỉ: Số 62 đường Âu Cơ, 

phường Quy Nhơn Tây (Công ty 
Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  
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Luật TNHH BIPHO) 

- Số điện thoại: 0335.514.133 

lao động, 

hành chính... 

(23) Hà Văn Bình 

- Địa chỉ: Số 62 đường Âu Cơ, 

phường Quy Nhơn Tây (Công ty 

Luật TNHH BIPHO) 

- Số điện thoại: 0394.958.113 

Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

hành chính... 

(24) Hứa Thị Trung Nghĩa 

- Địa chỉ: Số 106 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Văn phòng Luật sư Hứa Hoàng 

Gia) 

- Số điện thoại: 0981.818.652 

Trưởng 

Văn phòng 

 

Các lĩnh vực 

(25) Lê Thị Thu Hà 

- Địa chỉ: Số 205/27 đường Trần 

Quý Cáp, phường Diên Hồng 

- Số điện thoại: 0914.096.418 

Luật sư Các lĩnh vực 

(26) Lê Văn Thắng 

- Địa chỉ: Số 13/30 đường Phan 

Kế Bính, phường Pleiku 

- Số điện thoại: 0912.891.616 

Luật sư Các lĩnh vực 

(27) Hoàng Thị Như Ngọc 

- Địa chỉ: Số 106 đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Văn phòng Luật sư Hứa Hoàng 

Gia) 

- Số điện thoại: 0931.756.856 

Luật sư Các lĩnh vực 

(28) 
Nguyễn Thị Phương 

Dung 

- Địa chỉ: Số 4/45 đường 

Nguyễn Thái Học, phường Quy 

Nhơn (Công ty Luật TNHH 

Phương Dung) 

- Số điện thoại: 0906.790.787 

Giám đốc 

Công ty 

 

Dân sự,  

kinh doanh 

thương mại, 

lao động, 

hành chính, 

kinh tế 

(29) Huỳnh Văn Kiên 

- Địa chỉ: Số 323 đường Trần 

Hưng Đạo, xã Mang Yang (Văn 

phòng Luật sư Huỳnh Kiên) 

- Số điện thoại: 0984.913.913 

Trưởng 

Văn phòng 

 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

hành chính, 

kinh tế 

(30) Trần Thanh Giảng 

- Địa chỉ: Khu tái định cư Việt 

Nhật, thôn Mỹ Điền, xã Tuy 

Phước (Văn phòng Luật sư Tuy 

Phước) 

- Số điện thoại: 0979.842.385  

 

Luật sư 

Đất đai,  

hình sự,  

dân sự,  

hành chính, 

kinh tế,  

hôn nhân và 

gia đình… 

(31)  Nguyễn Duy Ngọc 

- Địa chỉ: Số 11 đường Trần 

Khánh Dư, phường Diên Hồng 

(Văn phòng Luật sư Thiên Phú) 

- Số điện thoại: 0355.777.779 

Trưởng 

Văn phòng 

 

Dân sự,  

hình sự,  

kinh doanh 

thương mại, 

lao động… 

(32) Bùi Văn Phi 

- Địa chỉ: Số 654 đường Nguyễn 

Thái Học, phường Quy Nhơn 

Nam (Công ty Luật TNHH MTV 

Giám đốc 

Công ty 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 
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Phi Long) 

- Số điện thoại: 0901.176.677 

kinh doanh 

thương mại, 

hôn nhân và 

gia đình… 

(33) Trần Định Khải 

- Địa chỉ: Số 654 đường Nguyễn 

Thái Học, phường Quy Nhơn 

Nam (Công ty Luật TNHH MTV 

Phi Long) 

- Số điện thoại: 0335.228.677 

Luật sư 

Dân sự,  

hình sự,  

lao động, 

kinh doanh 

thương mại, 

hôn nhân và 

gia đình… 

(34)  
Nguyễn Trần Quý 

Ngữ 

- Địa chỉ: Số 36B đường Lê 

Thánh Tôn, phường Diên Hồng 

(Công ty Luật TNHH Quý Ngữ) 

- Số điện thoại: 0934.059.388 

Giám đốc 

Công ty 
Các lĩnh vực 

 

 Danh sách này gồm 04 tổ chức và 39 cá nhân tham gia mạng lưới tư vấn 

viên pháp luật tỉnh Gia Lai./. 
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